
STT Môn Họ và tên Lớp Điểm thi Xếp giải Giáo viên bồi dưỡng Ghi chú

1 Ngữ văn Vũ Thu Hà 12C01 13,75 Nhất Phạm Thị Thương

2 Ngữ văn Phan Thị Thanh Nga 12C07 14 Nhất Phạm Thị Thương

3 Địa lí Vi Phúc Vinh 11A12 12,25 Nhì Nguyễn Thị Duyên

4 Hóa học Nguyễn Tú Quyên 12C01 13,08 Nhì Lương Xuân Thiện

5 Lịch sử Đinh Kim Cẩm Tú 11A03 14,75 Nhì Ngọ Thị Hiền

6 Lịch sử Nguyễn Hoàng Vũ 12C03 15 Nhì Niê Cường

7 Sinh học Hoàng Bảo Ngọc 12C01 12,625 Nhì Hoàng Thị Kim Oanh

8 Tiếng Anh Tạ Quang Nhật Tân 11A01 13,295 Nhì Đào Công Vinh

9 Toán Lê Văn Hải 11A01 16 Nhì Hà Duy Nghĩa

10 Lịch sử Võ Thùy Anh 11A09 13,5 Ba Ngọ Thị Hiền

11 Ngữ văn Nguyễn Ngọc Như Ý 11A07 11,75 Ba Nguyễn Thanh Du

12 Sinh học Hồ Thị Thanh Mỹ 11A01 9,75 Ba Trần Lệ Nguyễn Lam Phương

13 Tiếng Anh Đoàn Nam An 12C03 12,77 Ba Mai Thanh Thắng

14 Tiếng Anh Đàm Quang Lực 12C01 13,205 Ba Mai Thanh Thắng

15 Tin học Vũ Hoàng Tùng Duy 11A03 11,8 Ba Phan Thị Ngân

16 Tin học Nguyễn Hoàng Chí Dũng 11A03 10,6 Ba Phan Thị Ngân

17 Toán Nguyễn Khắc Thông 12C01 11,25 Ba Phạm Vũ Kim Phong

18 Vật lí Lê Phúc Như Tâm 12C03 14,25 Ba Nguyễn Thị Anh Đào

19 GDKTPL Trương Gia Hân 12C07 9 KK Trương Thị Mỹ Châu

20 GDKTPL Nguyễn Trần Hồng Vy 12C12 9 KK Trương Thị Mỹ Châu

21 Hóa học Nguyễn Đình Phát 12C01 10,65 KK Lương Xuân Thiện

22 Hóa học Lăng Gia Thành 12C01 9,75 KK Lương Xuân Thiện

23 Lịch sử Hoàng Quỳnh Nhi 12C12 9,75 KK Niê Cường

24 Sinh học Lê Thị Thu Hằng 12C06 8 KK Hoàng Thị Kim Oanh

25 Tiếng Anh Trịnh Mai Anh 12C01 11,395 KK Mai Thanh Thắng

26 Tiếng Anh Hoàng Đức Mạnh 12C03 11,115 KK Mai Thanh Thắng

27 Tiếng Anh Lê Thủy Uyên 12C07 11,205 KK Mai Thanh Thắng

28 Tin học Nguyễn Đức Minh Hiếu 12C03 10,4 KK Phan Thị Ngân

29 Tin học Nguyễn Đình Xuân Phát 11A04 10,4 KK Phan Thị Ngân

30 Toán Phạm Hiệp Lợi 12C03 8,5 KK Phạm Vũ Kim Phong

31 Vật lí Lại Nguyễn Thanh Lâm 12C01 11,25 KK Nguyễn Thị Anh Đào

32 Vật lí Nguyễn Xuân Nguyên 12C01 11 KK Nguyễn Thị Anh Đào

Danh sách này có 32 học sinh đạt giải, trong đó: Ea Kar, ngày 09 tháng 3 năm 2025

02 giải Nhất, 07 giải Nhì, 09 giải Ba và 14 giải KK. KT. HIỆU TRƯỞNG

Xếp hạng 4/59 đơn vị dự thi. PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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